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Số Thứ Tự Là SBD – ví dụ 001 thì SBD là số 1 – Check Kỹ Thông Tin Sai Báo Lúc Chụp ảnh cho sở để sửa lại – cấm ký bừa 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Thái Thị Nữ 01/03/2002 Xóm 1, X. Minh Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302013657 

002 Anh Đào Minh Nam 01/03/2006 Thôn Lục Nam, X. Thái Xuyên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206005370 

003 Anh Đinh Ngọc Nữ 02/11/2003 Xóm 9, X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009547 

004 Anh Hoàng Tiến Nam 04/05/2005 Thôn Mỹ Án, X. Văn Tố, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 
X A1K42/20

24 
A1 SH lại TH 030205006551 

005 Anh Khúc Tuấn Nam 13/10/2006 Xóm 1, X. Yên Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008550 

006 Anh Lê Ngọc Nữ 03/06/2006 Thôn Nho Lâm, X. Mai Động, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K56/20

24 
A1 SH lại (L+H) 033306000869 

007 Anh Nguyễn Bảo Nam 09/06/2004 9 Ngõ 33 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004141 

008 Anh Nguyễn Doãn Đức Nam 23/05/2005 48 Ngõ 181 Đê La Thành, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019028 

009 Anh Nguyễn Duy Quốc Nam 30/08/2006 Thôn 2, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206005964 

010 Anh Nguyễn Hải Nam 09/02/2004 14C/114 Hàm Tử Quan, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204058001 

011 Anh Nguyễn Phương Nữ 07/01/2006 Tổ 11A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007031 
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012 Anh Nguyễn Phương Nữ 11/11/2005 P11 K6, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013780 

013 Anh Trịnh Tiến Nam 30/09/2006 15 Ngách 82/6 Ngõ 82 Phố N/Tân Tổ 

11, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206007296 

014 Ánh Đặng Ngọc Nữ 04/05/2006 Đội 5 , Trung Sơn, X. Yên Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306032512 

015 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/08/2003 Tổ 2, Khu 4, P. Vàng Danh, TP. Uông 

Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303005752 

016 Ánh Trần Đăng Thị Nữ 31/10/2006 Thôn 2, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306051979 

017 Bình Phạm Hân Nữ 26/09/2006 Thôn Bầu Zút, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, 

T. Gia Lai 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064306012607 

018 Châu Nguyễn Bảo Nữ 21/04/2000 Số 17 Ngõ 342 Đường Khương Đinh Tổ 

6, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B1 011189023616 26/05/2018 A1K60/20

24 
A1 Sát hạch H 001300009101 

019 Chi Lương Thị Linh Nữ 29/09/2005 Thôn Tân Tiến, X. Lê Lợi, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305004177 

020 Đan Nguyễn Linh Nữ 06/09/2006 Thôn Tân Phú Mỹ, X. Vật Lại, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022477 

021 Đăng Vũ Hải Nam 17/08/2005 11 Ngõ 39 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003686 

022 Đạt Nguyễn Thành Nam 16/10/2006 13 Tổ 1, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008886 

023 Đạt Trương Thành Nam 25/08/2006 Xóm Xuân Lợi, X. Văn Lợi, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206010679 

024 Diện Ngô Thị Hồng Nữ 22/12/2003 Mai Phong, X. Mai Trung, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303005670 

025 Định Đoàn Văn Nam 09/12/2005 Tổ Dân Phố Số 6, TT. Nam Giang, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002894 

026 Doanh Ngô Tuệ Nữ 24/10/2006 483 Tổ 19, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016217 
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027 Đức Nguyễn Anh Nam 14/10/2005 Thôn Ninh Động, P. Ninh Sơn, TX. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205005485 

028 Đức Phạm Văn Nam 07/01/2003 Thôn Mỹ Lộc 3, X. Việt Hùng, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203007130 

029 Duyên Vũ Thị Nữ 13/08/2005 Tổ 10 , Khu 5, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305005641 

030 Giang Nguyễn Hà Nữ 07/11/2006 Khu Vĩnh Xuân, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306008513 

031 Giang Nguyễn Thị Kim Nữ 29/01/2001 Phương Bản, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301023439 

032 Hà Ngô Cẩm Nữ 20/09/2005 80 Cầu Trì, P. Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lại TH 001305054619 

033 Hà Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/11/2006 Thôn Đống, X. Cao Viên, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306060202 

034 Hải Phạm Thị Hồng Nữ 06/02/2005 Thôn Tây Sơn, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032702 

035 Hải Vũ Trọng Nam 14/10/2002 24 Ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019766 

036 Hân Nguyễn Công Nam 14/09/2006 Thôn Hưng Phú, X. Kỳ Tiến, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206013061 

037 Hằng Bùi Thu Nữ 04/10/2004 Thôn Phú Cường, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304006873 

038 Hằng Lưu Thu Nữ 30/11/2005 Thôn Liên Tân, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044910 

039 Hằng Trần Diễm Nữ 27/11/2005 TDP Số 5, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lại TH 001305025655 

040 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 04/03/2002 Khu Nhà Thờ, X. Ngô Xá, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302002301 

041 Hiên Hà Thị Nữ 20/11/2005 Thôn Diễn Ngoại, X. Hợp Thành, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305002943 

3/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

042 Hiền Lê Thị Nữ 28/08/2006 Hoàng Giang, X. Hoàng Lương, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024306011270 

043 Hiếu Bùi Minh Nam 21/07/2006 304-C5 TT Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002626 

044 Hiếu Nguyễn Trung Nam 22/03/2006 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 177206000005 

045 Hiếu Phạm Trung Nam 10/06/2005 Xuân Hợp, TT. Sao Vàng, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017812 

046 Hiếu Trương Văn Nam 28/11/2004 Thôn Bằng Bộ, X. Cao Thắng, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004077 

047 Hoa Lê Thị Mai Nữ 27/07/2005 Do Lễ, X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001327 

048 Hoài Đỗ Thị Thu Nữ 08/08/2003 Thôn Duyên Mỹ, X. Yên Cường, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303011039 

049 Hoài Phù Thanh Nữ 09/07/2006 Còn Ngòa, X. Thụy Hùng, H. Văn 

Lãng, T. Lạng Sơn 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020306004227 

050 Hoàng Nguyễn Huy Nam 06/09/2005 Khu Xóm Đát, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009405 

051 Hoàng Nguyễn Tiến Nam 08/11/2004 Trường Sơn, X. Đông Sơn, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204013266 

052 Hoàng Trần Huy Nam 01/09/2006 28 Ngách 47 Thịnh Hào 2, P. Hàng Bột, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206084694 

053 Hồng Đặng Thị Nữ 24/05/2000 Xóm Phủ Lịch, X. Xuân Tín, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 038300003249 

054 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 19/12/2004 Phú Diễn, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020071 

055 Hưng Đậu Tuấn Nam 02/11/2006 Xóm Hải Trung, X. Diễn Bích, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206021701 

056 Hường Nguyễn Thị Nữ 11/09/2005 Lai Thịnh, X. Tân Khang, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K45/20

24 
A1 SH lại (L+H) 038305018720 
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057 Hường Nguyễn Thị Nữ 30/10/2005 Hồng Phong, X. Thường Thắng, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305000457 

058 Huy Nguyễn Đức Nam 03/12/2002 Tdp Số 1 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202011442 

059 Huy Nguyễn Gia Nam 07/11/2005 Thôn 7, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205051171 

060 Huy Nguyễn Hữu Thế Nam 19/03/2006 Đội 8, Thôn Thượng, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071917 

061 Huyền Nguyễn Minh Nữ 13/11/1993 1 Ngõ 26 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193005098 

062 Huyền Nguyễn Thị Nữ 10/02/1998 Thôn 2, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198005382 

063 Huyền Phạm Thanh Nữ 30/10/2006 105 Tổ 10, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007087 

064 Khang Phạm Gia Nam 12/03/2006 Chung Cư La Khê, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026206000062 

065 Khánh Nguyễn Văn Nam 13/10/2006 Thôn 5, X. Quảng Giao, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206023289 

066 Khánh Tô Nhật Nam 21/05/1997 Tiểu Khu 20, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X B1 010232054313 21/08/2023 A1K60/20

24 
A1 Sát hạch H 014097004823 

067 Kiên Dương Văn Nam 28/03/2005 Thôn 4 Ngõ Khê, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K37/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035205001933 

068 Lâm Ninh Hoàng Nam 11/07/2005 Thôn 8, X. Ea Đar, H. Ea Kar, T. Đắk 

Lắk 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205012933 

069 Lan Nguyễn Thị Mai Nữ 19/12/2003 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019669 

070 Lê Trần Đan Nữ 11/10/2006 Khối Hợp Nhất, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306007710 

071 Linh Lê Gia Nữ 01/10/2006 Tổ 1, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K57/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001306012729 

072 Linh Nguyễn Diệu Nữ 26/04/2006 Thôn Cao Mộc, X. Đồng Tiến, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306012052 
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073 Linh Nguyễn Ngọc Nữ 15/09/2006 Thôn 1, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006743 

074 Linh Phạm Thùy Nữ 14/09/2005 Phong Quang, X. Vinh Quang, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305001188 

075 Linh Phạm Thùy Nữ 22/01/2001 Thôn Phú Điền, X. Triệu Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301007497 

076 Linh Quách Thị Ngọc Nữ 19/02/2006 Thôn 3, X. Ea Nam, H. Ea H'leo, T. Đắk 

Lắk 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066306006192 

077 Linh Trần Diệu Nữ 08/09/2006 CH2202,27A2,Ct2 KĐT TP GL, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026306000153 

078 Linh Trần Khánh Nữ 02/08/2006 TTXN Khai Thác Cát An Dương, P. 

Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

24 
A1 SH lại TH 001306010410 

079 Linh Trần Ngọc Nữ 21/11/2005 Phòng 512 Nhà A6 T/T Giảng Võ, P. 

Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013454 

080 Linh Trần Thùy Nữ 20/01/2005 Thôn 4 Tâng, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305000351 

081 Linh Trịnh Thị Nhật Nữ 07/12/2005 Thôn Đoài Thượng, X. Ninh Phúc, TP. 

Ninh Bình, T. Ninh Bình 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001573 

082 Linh Vũ Khánh Nữ 13/10/2006 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306011574 

083 Long Nguyễn Phi Nam 11/08/2003 4 Dãy Tdtt An Dương, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008710 

084 Long Trần Thành Nam 02/10/2005 Tổ 13, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205001981 

085 Ly Nguyễn Thị Cẩm Nữ 19/06/2006 Khu Xóm Đát, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306005161 

086 Ly Nguyễn Thị Khánh Nữ 07/05/2006 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306014717 
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087 Mạnh Doãn Đức Nam 05/04/2006 475B Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206001824 

088 Mạnh Đoàn Hữu Nam 06/11/2003 Xóm 10, X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203004500 

089 Minh Đinh Tường Nam 11/09/2006 Khu 5, TT. Lam Sơn, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206010462 

090 My Khuất Trà Nữ 28/08/2006 Thôn 7, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054103 

091 My Phạm Trà Nữ 19/05/2005 15/33 Bắc Sơn, P. Quang Trung, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305003516 

092 Nam Nguyễn Gia Nam 02/09/2006 Số 4 Dãy Thể Dục TT An Dương, P. 

Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206011194 

093 Nam Phạm Hoài Nam 22/10/2002 Thôn Vĩnh Ninh, X. Tây Ninh, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202004010 

094 Ngân Trịnh Văn Nam 29/04/2006 Thôn Bồn Thôn, X. Trung An, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206005797 

095 Ngọc Lê Trang Nữ 10/07/2006 49 Thuốc Bắc, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K31/20

24 
A1 SH lại TH 001306008614 

096 Ngọc Nguyễn Dương Minh Nữ 01/07/2006 3307 ,R3 K.N/Ở Vp-Dv 136HTM, P. 

Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K58/20

24 
A1 SH lại (L+H) 025306000010 

097 Nguyên Đặng Thảo Nữ 01/07/2006 TDP 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306004050 

098 Nguyên Lê Thế Nam 15/10/2006 Lương Yến, X. Lương Ninh, H. Quảng 

Ninh, T. Quảng Bình 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044206001100 

099 Nhài Nguyễn Thị Nữ 05/11/2005 Thôn Am, X. Xuân Hương, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305005290 

100 Nhật Nguyễn Tiến Nam 18/09/2006 Thôn Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029401 

101 Nhật Trịnh Minh Nam 10/11/2006 15-216, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016880 
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102 Nhi Phạm Ngọc Nữ 07/10/2006 TDP Số 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306070190 

103 Nhung Nguyễn Thị Nữ 09/11/2005 Đông Đoài, X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K48/20

24 
A1 SH lại TH 037305004772 

104 Nhung Phạm Hồng Nữ 18/01/2005 Thôn Nguyễn Phú, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007004 

105 Ninh Nguyễn Việt Nữ 15/10/2002 X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302001450 

106 Phát Trần Tấn Nam 21/07/2003 Ấp 12, TT. Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ, T. 

Hậu Giang 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 093203010641 

107 Phong Hoàng Nhất Nam 27/11/2005 42 Trần Nhật Duật, P. Nam Ngạn, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205031093 

108 Phụng Đoàn Minh Nam 05/03/2005 Tổ 07, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006600 

109 Phương Lê Thị Thu Nữ 11/11/2004 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304045022 

110 Phương Trần Văn Nam 18/05/2006 Thôn Tri Xuyên, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206005223 

111 Phượng Vy Minh Nữ 08/12/2005 Thôn Lũng Mười, X. Hồng Thái, H. 

Văn Lãng, T. Lạng Sơn 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020305001908 

112 Quân Mai Văn Nam 19/08/2006 Khối 1, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206004497 

113 Quân Trần Minh Nam 01/10/2006 TDP Viên 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206003479 

114 Quế Nguyễn Thị Nữ 10/11/2005 Đồng Xuân, X. Tuấn Đạo, H. Sơn 

Động, T. Bắc Giang 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305003270 

115 Sơn Cao Bá Nam 11/03/2006 12 Ngõ 225/2 Phố Quan Hoa Tổ 4, P. 

Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031670 

116 Thắm Đặng Thị Nữ 18/05/1990 Thôn 1 Liên Huy, X. Gia Thịnh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037190000568 
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117 Thắng Dung Văn Nam 01/07/2005 Thôn Nước Nóng, X. Tú Lệ, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205002189 

118 Thắng Dương Ngô Nam 21/09/2006 X. Việt Ngọc, H. Tân Yên, T. Bắc Giang X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206010967 

119 Thanh Nguyễn Thị Nữ 29/05/2004 Xóm 5, X. Tân Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304018481 

120 Thanh Vũ Đức Nam 20/10/2006 T3 Dốc Thông, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206001392 

121 Thành Nguyễn Ngọc Nam 20/07/1996 TDP Hồng Ngự, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096026529 

122 Thành Nguyễn Phúc Nam 30/08/2006 Tổ 41B, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019126 

123 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 16/09/2004 Thôn Nội Lang Tây, X. Nam Hải, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002339 

124 Thảo Vũ Thị Phương Nữ 22/09/2003 T3 Dốc Thông, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303001175 

125 Thi Ngô Thị Việt Nữ 22/10/2006 Thôn Lập Lễ, X. Thanh Hồng, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306001974 

126 Thơ Lê Thị Nữ 23/08/2004 TDP 2, P. Hải An, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304026809 

127 Thư Nguyễn Thị Thanh Nữ 15/07/2003 Thôn Thụy Quang, X. Yên Lương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010074 

128 Thư Phan Thị Anh Nữ 30/09/2006 Thôn Phan Xá, X. Hồng Phong, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306002576 

129 Thuận Hoàng Viết Nam 07/09/2006 Xóm Quang Tiến, X. Quang Trung, H. 

Vụ Bản, T. Nam Định 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206032444 

130 Thương Dương Thị Nữ 10/03/2002 Thôn Trí Tiến, X. Gio Sơn, H. Gio 

Linh, T. Quảng Trị 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045302006648 

131 Thúy Ngô Thị Hồng Nữ 28/08/2004 Thôn An Hòa, X. Đoan Bái, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304012772 

132 Thủy Lê Thị Nữ 23/08/2004 TDP 2, P. Hải An, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304017235 
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133 Tiên Đào Thủy Nữ 19/12/2001 Ích Vịnh, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K48/20

24 
A1 SH lại TH 001301012674 

134 Tiến Nguyễn Văn Nam 03/11/2006 Xóm 2D, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206034035 

135 Trang Đỗ Thùy Nữ 30/07/2006 Thôn Tử Dương, X. Cao Thành, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306024469 

136 Trang Hoàng Thị Minh Nữ 26/09/1995 Phúc Thượng, X. Vũ Phúc, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 

X A1K58/20

24 
A1 SH lại TH 034195005575 

137 Trang Ngọc Thùy Nữ 06/12/2004 Thôn Thoi, X. Dương Hưu, H. Sơn 

Động, T. Bắc Giang 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304006941 

138 Trường Hoàng Văn Thế Nam 13/11/2006 T. Quyết Thắng, X. An Hòa, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206022123 

139 Trường Nguyễn Xuân Nam 05/09/2006 Thôn Bồng Lạng, X. Thanh Nghị, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206008337 

140 Tú Đỗ Đức Nam 26/05/2006 Tổ Dân Phố Số 2 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001206024955 

141 Tuyết Nguyễn Ánh Nữ 04/11/2005 Hoàng Xá, X. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036657 

142 Uyên Phan Bùi Trúc Nữ 10/02/2006 Thanh Lương, X. Bích Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306062087 

143 Vân Vũ Thị Thanh Nữ 16/11/2005 Đội 8 Thôn La Xá, X. Thanh Tùng, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305011511 

144 Vi Hoàng Triệu Nữ 27/11/2005 Thôn Đại Lại, X. Vĩnh Hào, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305010313 

145 Vi Quách Khánh Nữ 07/08/2006 40 Làng Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306010780 

146 Việt Đinh Đại Nam 29/09/2006 Thôn Đông Cao 2, X. Tây Tiến, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206006396 

147 Việt Nguyễn Quốc Nam 17/03/2003 Số 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 177203000003 
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148 Vũ Nguyễn Minh Nam 17/12/2005 Thửa Đất Số 10 KPT Đô Thị 4B, Tổ 3, 

P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011111 

149 Vũ Nguyễn Trần Minh Nam 13/03/2005 404-C4, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011661 

150 Yến Phạm Thị Như Nữ 10/10/2005 Thôn Đông Hưng, X. Thái Hà, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K59/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305009216 
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